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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “GIA ĐÌNH”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
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	CHỦ ĐỀ: 
"GIA ĐÌNH"
	Ghi chú về các điều chỉnh 
(nếu có) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Gia đình của bé
	Ngôi nhà thân yêu
	Đồ dùng trong gia đình
	Bé chúc mừng cô
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
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	.
	.
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	A. Phát triển vận động
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	.
	5
	.
	.
	.
	.
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	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	1
	1
	Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	 
	Tập bài tâp TDS kết hợp với nhạc
_ Chơi các trò chơi vận động
_ Tập các bài tập phát triển chung trong các HĐTD
_ Hô hấp: Hít vào thở ra.
- Tay: + Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, sang hai bên .
+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
_ Lưng, bụng, ngực: + Cúi người về phía trước
+ Quay người sang 2 bên
+ Nghiêng người sang 2 bên.
_ Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Co duỗi chân
	Bài 3:
- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp bắt chước âm thanh
- Tay: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
- Lưng, bụng: Hai tay chống hông, đứng quay người sang hai bên
- Chân: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang
- Bật: Bật tách- chụm chân tại chỗ
	 
	Khối
	Sân chơi khu 1
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	48
	10
	Bò/ trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp ( 3m x 0,4m) không chệch ra ngoài
	 
	Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp ( 3m x 0,4m) 
	HĐH: Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp
Trò chơi: Về đúng nhà, 
	Bò bằng bàn tay, bàn chân
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	71
	18
	Ném xa bằng 1 tay về phía trước theo khả năng
	 
	Ném xa bằng 1 tay
	 HĐH:Ném xa bằng 1 tay 
 Trò chơi: Chim bay, cò bay
	Ném xa bằng 1 tay
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	74
	19
	Ném xa bằng 2 tay về phía trước theo khả năng
	 
	Ném xa bằng 2 tay
	 HĐH: Ném xa bằng 2 tay 
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	105
	25
	Thực hiện được vận động:  xoay tròn cổ tay
	 
	Xoay tròn cổ tay, 
	 HĐG: Cuộn len giúp bà Bé chơi nấu ăn
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	118
	29
	Xếp chồng được 8-10 khối không đổ
	 
	Xếp chồng các hình khối chủ đề "Gia đình"
	Xếp tường, hàng rào ngôi nhà...
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	.
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	152
	38
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	 
	Hướng dẫn kĩ thuật sơ cứu : chảy máu , chay máu cam, hóc dị vật, đuối nước, điện giật
	 - HĐG: Bác sĩ gia đình
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	2
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	168
	45
	Biết cách sử dụng 1 số đồ dùng trong ăn uống
	x
	Sử dụng cầm thìa bằng tay phải, cầm bát bằng tay trái, cầm cốc ở quai đúng kí hiệu
	HĐH: Hướng dẫn trẻ sử dụng bát, thìa 
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	 
	
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	 
	 

	172
	46
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	x
	-Hành vi văn minh trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày
( uống nước đã đun sôi, rót vừa lượng nước để uống, tự uống nước khi khát)
	- VS  AN: Hành vi văn minh trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày: uống nước đã đun sôi, rót vừa lượng nước để uống, tự uống nước khi khát)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	 
	 

	193
	55
	Nhận ra và biết tránh một số vật dụng nguy hiểm khi được nhắc nhở
	 
	Nhận biết, phân biệt một số đồ vật gây nguy hiểm  chủ đề gia đình
	 HĐNT: Trò chuyện về các loại đồ dùng trong gia đình, cách phòng tránh một số vật dụng nguy hiểm( Bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng. Nhắc nhở trẻ cẩn thận khi ở nhà.
	 
	Lớp
	Ngoài trời
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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	A. Khám phá khoa học
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	.
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	2. Đồ vật:
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	 

	227
	4
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	 
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng trong GĐ bé
	HĐNT: Khám phá đồ dùng gia đình( cái bát, cái quạt....)
HĐH: Tìm hiểu về ngôi nhà (5E)
HĐG: Trò chơi: Phân loại đồ dùng trong gia đình theo công dụng, cách sử dụng....
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐH
	HĐNT
	 
	 

	232
	6
	Biết so sánh, phân biệt màu sắc, kích thước (to - nhỏ, dài - ngắn) của các đồ dùng, đồ chơi
	x
	So sánh, phân biệt màu sắc, kích thước của các đồ dùng, đồ chơi
	HĐG: phân biệt màu sắc, kích thước của các đồ dùng trong gia đình: (Cái bát, thìa, cốc…)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	 
	 
	5. Công nghệ
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	.

	305
	29
	Nhận biết thiết bị công nghệ
	x
	Trẻ biết tên gọi, đạc điểm thiết bị công nghệ trong nhà của bé
	HĐG, HĐC: Nhận biết tên gọi, đặc điểm của thiết bị công nghệ trong nhà của bé (Tivi, điện thoại…)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐC
	HĐC
	 

	306
	30
	Bé làm quen và tập sử dụng thiết bị công nghệ
	x
	Trẻ sử dụng các thiết bị công nghệ
	HĐG, HĐC: Tập sử dụng thiết bị công nghệ  ( Máy tính, tivi, chuột máy tính)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐC
	HĐC
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	 
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Xếp tương ứng; 
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	.

	363
	45
	Có khả năng xếp tương ứng 1- 1, ghép đôi
	 
	Xếp tương ứng 1- 1, ghép dôi
	HĐH: Xếp đồ dùng tương ứng 1-1
HĐH: Những đồ dùng có đôi 
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	2
	HĐH
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	C. Khám phá xã hội
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	401
	55
	Nói được tên của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình và địa chỉ gia đình khi được hỏi
	 
	Tên của bố, mẹ các thành viên trong gia đình. Địa chỉ gia đình
	ĐTT: Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình, địa chỉ gia đình.
HĐC: Trò chuyện với trẻ về tên tuổi, giới tính của người thân trong gđ;
HĐG:  TC chon đúng tranh, ghép hình, Đóng vai mẹ con,  Tô mầu tranh gia đình, ghép khung ảnh gia đình, 
HĐNT: Tc: Gia đình gấu, về đúng nhà, chụp ảnh gia đình.
	 
	Lớp
	Trong lớp+Ngoài trời
	Nhận thức
	1
	ĐTT
	HĐNT
	HĐNT
	 
	 

	 
	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	411
	58
	Kể tên và nói được sản phẩm, ích lợi của nghề nông, nghề xây dựng khi được hỏi, xem tranh
	 
	Tên gọi, sản phẩm, ích lợi của nghề
	HĐNT: Trò chuyện về nghề giáo viên, 
HĐG. Trò chơi đóng vai. Trò chơi phân loại đồ dung gia đình.
	 
	Lớp
	Trong lớp+Ngoài trời
	Nhận thức
	1
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	433
	3
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	 
	Nghe hiểu nội dung và sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp hằng ngày với mọi người xung quanh
Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết cả bản thân bằng các câu đơn, câu mở rộng
	 HĐNT,ĐTT: Nghe và trả lời các câu hỏi về nhu cầu của bản thân. Khuyến khích trẻ bày tỏ tình cảm và hiểu biết về bản thân qua giao tiếp với cô và bạn những ngươi thân trong gia đình bé.
 TC với trẻ về nhu cầu dinh dưỡng của bé,về người thân trong GĐ.
Chơi góc phân vai
	 
	Lớp
	Trong lớp+Ngoài trời
	Ngôn ngữ
	 
	HĐNT
	ĐTT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	435
	4
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi về chủ đề GĐ
	  HĐH: Truyện Chú gấu con ngoan
HĐC: Kể chuyện cho trẻ nghe một số câu truyện trong chủ đề: ; Anh em nhà thỏ
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐH
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	436
	5
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè. .trong chủ đề gia đình
	HĐC: Nghe hát: Bàn tay mẹ, Ba ngọn nến lung linh, Tổ ấm gia đình; Cô giáo miền xuôi...
Bài thơ: Chia bánh, thăm nhà bà 
Đồng dao: Đi cầu đi quán…
	Dạy thơ: giúp mẹ
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 
	 

	441
	8
	Nói rõ các tiếng trong Tiếng Việt
	 
	Cho trẻ phân biệt các tiếng, từ gần giống nhau, chỉ khác nhau âm vi hay âm thanh (Cá- cả, gà - cà)
	HĐNT: Trò chuyện về những người thân yêu của bé, đồ dùng trong gia đình bé.
	 
	Lớp
	Ngoài trời
	Ngôn ngữ
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 
	 
	 

	447
	10
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết cảu bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng
	 
	Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết
	ĐTT: Trò truyện khuyến khích trẻ bày tỏ tình cảm và  hiểu biết về bản thân qua giao tiếp với cô, các bạn và bố mẹ (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	450
	11
	Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim
	 
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp
Kể lại sự việc 
 
	HĐNT; ĐTT: Trẻ kể lại về một sự vật, hành động, hiện tượng 1 cách rõ ràng. VD:  Con được đi về nhà ông bà chơi....
	 
	Lớp
	Trong lớp+Ngoài trời
	Ngôn ngữ
	 
	ĐTT
	HĐNT
	ĐTT
	HĐNT
	 

	453
	12
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao chủ đề gia đình
	HĐH: Dạy trẻ học thuộc thơ chủ đề GĐ 
Giúp mẹ; Cái bát xinh xinh; Nụ hồng tặng cô
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	
	HĐH
	HĐH
	HĐH
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	 

	481
	19
	Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	 
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau, xem truyện và đọc tên các nhân vật trong truyện theo chủ đề
	 Thư viện xem sách tranh truyện. Tập kể chuyện theo tranh, gọi tên các nhân vật trong truyện, làm sách về chủ đề GĐ
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	505
	2
	Nói được điều bé thích, không thích
	 
	Bé thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói với ngời thân trong gia đình bé
	ĐTT: Trò chuyện về những điều bé thích, không thích với người thân của bé (SEL)
HĐG: TC đóng vai
	.
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	1
	ĐTT
	ĐTT
	HĐG
	ĐTT
	 

	 
	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	519
	4
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	 
	Xếp dọn đồ dùng đồ chơi
	HĐG: Nhắc nhở trẻ xếp dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi (SEL)
HĐNT: Trò chuyện với trẻ về cách cất đồ dùng đồ chơi
 đúng nơi quy định (SEL)
	Gấp quần áo
	Lớp
	Trong lớp+Ngoài trời
	TCKNXH
	1
	HĐNT
	HĐG
	HĐG
	HĐNT
	 

	 
	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	 
	 

	527
	6
	Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận
	 
	Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động
	 HĐH: Con yêu bố (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	 

	562
	17
	Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở
	 
	Cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao tiếp
	 HĐH: Dạy trẻ nói lời cảm ơn, xin lỗi
HĐC: Dạy trẻ lễ phép khi nói chuyện với người lớn. Biết chào hỏi cảm ơn phù hợp hoàn cảnh trong gia đình ở trường ở lớp. (SEL). TC hành vi đúng sai
	 
	Lớp
	Trong lớp
	TCKNXH
	
	 
	 
	HĐH
	HĐC
	 

	580
	22
	Biết yêu mến, quan tâm, giúp đỡ đến người thân trong gia đình
	 
	Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
	HĐNT: Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình, cách thể hiện tình cảm của mình với người thân (SEL)
	 
	Lớp
	Ngoài trời
	TCKNXH
	 
	HĐNT
	 
	 
	HĐNT
	 

	 
	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	 

	590
	26
	Biết tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	 
	Tiết kiệm điện
	HĐC:Trò truyện với trẻ về cách tiết kiệm điện như: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	 
	Lớp
	Trong lớp
	TCKNXH
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	 
	.
	.
	.
	7
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các TP nghệ thuật
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	7
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Hoạt động âm nhạc
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	604
	6
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	 
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát về những người thân trong gia đình của bé, ngôi nhà của bé
	HĐH: Dạy trẻ hát một số bài hát về gia đình : Nhà của tôi; Cô và mẹ
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	 
	HĐH
	 
	HĐH
	 

	607
	7
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc( vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa
	 
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
	HĐH, ĐTT: Dạy VĐVTTN: Cháu yêu bà
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2 Hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	6
	.
	.
	.
	.
	.

	610
	8
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.

 
	 
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	HĐH: Làm khung ảnh
HĐG: Làm cái bát, cốc, ca….
HĐH: Tạo hình in hoa tặng cô
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	
	HĐG
	HĐH
	HĐH
	 

	613
	9
	Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra ngoài
	 
	Tô màu hình vẽ 
	HĐG: Tô màu chân dung mẹ, ngôi nhà, đồ dùng trong gia đình, Tô màu hoa tặng cô
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	614
	10
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	 
	Sử dụng một số kĩ năng vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	HĐG: Vẽ cuộn len màu, Bánh hình tròn,
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	617
	11
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	 
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản theo chủ đề Gia đình.
	HĐH: Dán ngôi nhà
HĐG: Xé dán tóc người thân
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	HĐG
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 
	 
	 
	 
	 
	
	27
	26
	25
	23
	 

	
	Lĩnh vực thể chất (vận động)
	 
	 
	 
	 
	
	4
	4
	2
	3
	 

	
	Lĩnh vực thể chất (dinh dưỡng)
	 
	 
	 
	 
	
	3
	3
	4
	3
	 

	
	- Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 
	 
	
	6
	5
	5
	3
	 

	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	
	7
	8
	7
	7
	 

	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	 
	 
	 
	 
	
	4
	2
	4
	4
	 

	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _GoBack]
	3
	4
	3
	3
	 

	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	
	 
	 
	 
	 
	27
	26
	25
	23
	 

	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	3
	2
	2
	 

	
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	9
	7
	5
	 

	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	4
	4
	5
	 

	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	5
	4
	 

	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 

	
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	 

	
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1
	2
	 



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần 
thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh(nếu có)

	Nhánh 1: “Gia đình của bé”
	1 Tuần
	Từ 27/10/2025 - 1/11/2025
	Nguyễn Thị Lệ
	

	Nhánh 2: “Ngôi nhà thân yêu”
	1 Tuần
	Từ 3/11/2025 - 8/11/2025
	Đoàn Thị Nương
	

	Nhánh 3: “Đồ dùng gia đình”
	1 Tuần
	Từ 10/11/2025- 15/11/2025
	Nguyễn Thị Lệ
	

	Nhánh 4: “Bé chúc mừng cô”
	1 Tuần
	Từ 17/11/2025- 22/11/2025
	Đoàn Thị Nương
	



III. CHUẨN BỊ 
	
	Nhánh 1 “Gia đình 
của bé”.
	Nhánh 2 “ Ngôi nhà 
thân yêu”
	Nhánh 3 “ Đồ dùng 
gia đình”
	Nhánh 4 “ Bé chúc 
mừng cô”

	Giáo viên
	- Lên chương trình, soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp.
- Nghiên cứu, sưu tầm bài thơ, câu chuyện, bài hát, đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề.
 - Sưu tầm nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường cho trẻ hoạt động. 
- Tranh ảnh về nhánh gia đình của bé.
- Tổng VS trong và ngoài lớp học để phòng tránh dịch bệnh cho trẻ. 
- Tuyên truyền đến phụ huynh về các loại dịch bênh và cách phòng tránh.
	- Lên chương trình, soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
-Tạo môi trường trong và ngoài lớp .
- Nghiên cứu, sưu tầm bài thơ, câu chuyện, bài hát, đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề.
 - Sưu tầm nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường cho trẻ hoạt động. 
- Tranh ảnh về nhánh ngôi nhà thân yêu.
- Tổng VS trong và ngoài lớp học để phòng tránh dịch bệnh cho trẻ. 
- Tuyên truyền đến phụ huynh về các loại dịch bệnh và cách phòng tránh.
	- Lên chương trình, soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
-Tạo môi trường trong và ngoài lớp .
- Nghiên cứu, sưu tầm bài thơ, câu chuyện, bài hát, đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề.
 - Sưu tầm nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường cho trẻ hoạt động. 
- Tranh ảnh về nhánh đồ dùng gia đình.
- Tổng VS trong và ngoài lớp học để phòng tránh dịch bệnh cho trẻ. 
- Tuyên truyền đến phụ huynh về các loại dịch bệnh và cách phòng tránh.
	- Lên chương trình, soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
-Tạo môi trường trong và ngoài lớp .
- Nghiên cứu, sưu tầm bài thơ, câu chuyện, bài hát, đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề.
 - Sưu tầm nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường cho trẻ hoạt động. 
- Tranh ảnh về nhánh bé chúc mừng cô.
- Tổng VS trong và ngoài lớp học để phòng tránh dịch bệnh cho trẻ. 
- Tuyên truyền đến phụ huynh về các loại dịch bệnh và cách phòng tránh.

	Nhà trường
	- Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Gia đình của bé”
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.
	- Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Ngôi nhà thân yêu”.
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.
	Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Đồ dùng gia đình”.
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.
	- Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Bé chúc mừng cô”.
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.

	Phụ huynh
	- Sưu tầm cho trẻ nguyên vật liệu phế thải để trẻ cùng cô tạo môi trường trong và ngoài lớp học theo chủ đề. 
- Trò chuyện với trẻ theo chủ đề cô tuyên truyền trên bảng tin.
- Đưa đón trẻ đúng giờ. 
	- Sưu tầm cho trẻ nguyên vật liệu phế thải để trẻ cùng cô tạo môi trường trong và ngoài lớp học theo chủ đề.
 - Trò chuyện với trẻ theo chủ đề cô tuyên truyền trên bảng tin.
- Đưa đón trẻ đúng giờ .
	- Sưu tầm cho trẻ nguyên vật liệu phế thải để trẻ cùng cô tạo môi trường trong và ngoài lớp học theo chủ đề.
 - Trò chuyện với trẻ theo chủ đề cô tuyên truyền trên bảng tin.
- Đưa đón trẻ đúng giờ .
	- Sưu tầm cho trẻ nguyên vật liệu phế thải để trẻ cùng cô tạo môi trường trong và ngoài lớp học theo chủ đề.
 - Trò chuyện với trẻ theo chủ đề cô tuyên truyền trên bảng tin.
- Đưa đón trẻ đúng giờ. 

	Trẻ
	- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
- Cùng cô tạo ra nhiều sản phẩm đẹp trong chủ đề.
	- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
- Cùng cô tạo ra nhiều sản phẩm đẹp trong chủ đề.
	- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
- Cùng cô tạo ra nhiều sản phẩm đẹp trong chủ đề.
	- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
- Cùng cô tạo ra nhiều sản phẩm đẹp trong chủ đề.




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	* Mục tiêu: 
- Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình, địa chỉ gia đình. 
- Trò chuyện với trẻ về tên tuổi, giới tính của người thân trong gia đình.
- Trò truyện khuyến khích trẻ bày tỏ tình cảm và hiểu biết về bản thân qua giao tiếp với cô, các bạn và bố mẹ (SEL) 
- Trò chuyện về những điều bé thích, không thích với người thân của bé (SEL)
- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu dinh dưỡng của bé, người thân trong gia đình
- Khuyến khích, động viên trẻ bày tỏ tình cảm và hiểu biết về bản thân qua giao tiếp với cô và bạn những người thân trong gia đình bé.
- Trẻ cảm nhận, vận động theo ý thích khi nghe nhạc các bài hát, bản nhạc quen thuộc về chủ đề gia đình.
- Trẻ lắng nghe, chào hỏi lễ phép với cô, bố mẹ, lịch sự với bạn (SEL).
- Trao đổi với phụ huynh về những đồ dùng trong gia đình gây nguy hiểm đến bé khi bé ở nhà.
- Trao đổi với phụ huynh về một số bệnh thường gặp trong mùa thu đông. Và cách phòng chống dịch bệnh cho trẻ khi trẻ ở nhà.
	











2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	* Mục đích yêu cầu:
 - Phát triển các cơ toàn thân cho trẻ.
 - Rèn cho trẻ tính tích cực, chủ động.
* Chuẩn bị:
- Không gian cho trẻ hoạt động.
- Nhạc bài hát: Cả nhà thương nhau.
Tổ chức hoạt động:  cho trẻ xếp thành 4 hàng dọc tập bài TDS kết hợp với nhạc 
TDS: Bài 3:
Bài 3:
- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp bắt chước âm thanh
- Tay: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
- Lưng, bụng: Hai tay chống hông, đứng quay người sang hai bên
- Chân: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang
- Bật: Bật tách- chụm chân tại chỗ
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập và vào lớp.
	







3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày27/10/2025
	Ngày28/10/2025
	Ngày29/10/2025
	Ngày30/10/2025
	Ngày31/10/2025
	Ngày1/11/2025
	

	
	PTTM
Dạy VĐVTTN: Cháu yêu bà
	PTTC
VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
	PTNN
Kể truyện cho trẻ nghe câu chuyện “Chú gấu con ngoan
	PTNT
Xếp tương ứng 1:1
	PTTCKNXH
Con yêu bố (SEL)
	PTNT
Ôn xếp tương ứng 1:1
	

	Nhánh 2
	Ngày 3/11/2025
	Ngày 4/14/2025
	Ngày 5/11/2025
	Ngày6/11/2025
	Ngày 7/11/2025
	Ngày8/11/2025
	

	
	PTTC
VĐCB: Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp
	PTNT
Tìm hiểu về ngôi nhà gia đình (5E)
	PTTM
Làm đèn lồng (EDP)
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Giúp mẹ”

	PTTM
DKNCH : Nhà của tôi
	PTTNN
ÔN dạy trẻ đọc thuộc thơ “Giúp mẹ”

	

	Nhánh 3
	Ngày10/11/2025
	Ngày11/11/2025
	Ngày12/11/2025
	Ngày13/11/2025
	Ngày 14/11/2025
	Ngày15/11/2025
	

	
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Cái bát xinh xinh”
	PTTCKNXH
Dạy trẻ nói lời cảm ơn, xin lỗi
(SEL)
	PTTM
Làm khung ảnh (EDP)
	PTNT
Những đồ dùng có đôi
	PTTC
Hướng dẫn trẻ sử dụng bát, thìa
	PTNT
Ôn những đồ dùng có đôi
	

	Nhánh 4
	Ngày 17/11/2025
	Ngày18/11/2025
	Ngày19/11/2025
	Ngày20/11/2025
	Ngày21/11/2025
	Ngày22/11/2025
	

	
	PTTC
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
	PTTM
DKNCH : Cô và mẹ
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Nụ hồng tặng cô”

	PTTM
Tạo hình in hoa tặng cô.
	PTNT
Trò chuyện về nghề giáo viên,
	PTNT
Ôn dạy trẻ đọc thuộc thơ “Nụ hồng tặng cô”

	



4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh
 1
	Ngày27/10/2025
	Ngày28/10/2025
	Ngày29/10/2025
	Ngày30/10/2025
	Ngày31/10/2025
	Ngày1/11/2025
	

	
	- TC về đồ dùng, vật dụng nguy hiểm: Bàn là, bếp đang đun
TCVĐ: Chuyển bóng
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về bố mẹ của bé
TCVĐ: Tung bóng bằng bạt
- Chơi tự do
	- Quan sát tranh gia đình đông con, gia đình ít con
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về người thân trong gia đình
- TCVĐ: Ai nhanh nhất 
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về các thành viên trong gia đình bé.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	- Đi dạo quanh trường
TCVĐ: Tung bóng bằng bạt
- Chơi tự do
	

	Nhánh 2
	Ngày 3/11/2025
	Ngày 4/14/2025
	Ngày 5/11/2025
	Ngày6/11/2025
	Ngày 7/11/2025
	Ngày8/11/2025
	

	
	- Quan sát nhà mái ngói
TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về người thân yêu của bé
TCVĐ: Tung bóng
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về đồ dùng, vật dụng nguy hiểm (Dao, kéo)
TCVĐ: Lăn bóng trên ghế
- Chơi tự do
	- Quan sát nhà mái bằng
TCVĐ: Về đúng nhà
- Chơi tự do 
	- Quan sát góc sách.
TCVĐ: Tung bóng bằng bạt
- Chơi tự do 
	- Quan sát
Thiên nhiên 
TCVĐ: Chuyển bóng về rổ
- Chơi tự do
	

	Nhánh 3
	Ngày10/11/2025
	Ngày11/11/2025
	Ngày12/11/2025
	Ngày13/11/2025
	Ngày 14/11/2025
	Ngày15/11/2025
	

	
	- Quan sát cái bát
TCVĐ: Tiếp sức
- Chơi tự do 
	- Trò chuyện về những đồ dùng vật dụng nguy hiểm trong GĐ
TCVĐ: Tung bóng lên cao
- Chơi tự do
	- Quan sát cái quạt
TCVĐ: Về đúng nhà
- Chơi tự do
	TC về đồ dùng, vật dụng nguy hiểm: nồi cơm đang cắm, phích nước.
TCVĐ: Đập bóng
- Chơi tự do 
	- Quan sát bát, đĩa, thìa
TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do 
	- Quan sát thời tiết
TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do
	

	Nhánh 4
	Ngày 17/11/2025
	Ngày18/11/2025
	Ngày19/11/2025
	Ngày20/11/2025
	Ngày21/11/2025
	Ngày22/11/2025
	

	
	- Trò chuyện về nghề giáo viên
TCVĐ: Bóng nảy
- Chơi tự do
	- Xem sách truyện chủ đề cô giáo
TCVĐ: Tung bóng bằng bạt
- Chơi tự do
	- Quan sát vườn hoa do các cô trồng.
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do
	- Quan sát cây nảy mầm
- TCVĐ: Ai nhanh nhất 
- Chơi tự do
	- Quan sát đồ dùng của cô giáo.
- TCVĐ: Đi thăng bằng trên ghế
- Chơi tự do
	- Đi dạo quanh trường
TCVĐ: Tung bóng lên cao
- Chơi tự do
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	* Mục tiêu:
-Trẻ tiếp tục làm vệ sinh cá nhân, lao động tự phục vụ những công việc phù hợp dưới sự giúp đỡ của cô: Rửa tay, rửa mặt, xúc cơm, tự đi vệ sinh cá nhân, giúp cô lấy gối, chiếu…
- Giúp trẻ biết ý nghĩa của lao động, yêu thích lao động.
* Chuẩn bị:
Khăn mặt, bánh xà phòng rửa tay, bàn ghế, bát, thìa giát giường, gối.
* Tổ chức thực hiện:
- Sắp xếp chỗ ăn hợp lí, thoáng mát.
- Sau khi trẻ ăn xong nhắc trẻ cùng dọn dẹp với cô, chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ, không cho trẻ chạy nhảy nhiều sau khi ăn.
- Chuẩn bị cho trẻ ngủ trưa.
- Đảm bảo thời gian cho trẻ ngủ đủ giấc.
- Cho trẻ vệ sinh trước khi ngủ trưa. 
- Sau khi trẻ ngủ dậy cô nhắc trẻ vệ sinh, rửa tay, lau mặt sạch sẽ trước khi ăn phụ.
	



6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày27/10/2025
	Ngày28/10/2025
	Ngày29/10/2025
	Ngày30/10/2025
	Ngày31/10/2025
	Ngày1/11/2025
	

	
	Nghe hát “Ba ngọn nến lung linh”
	Kể truyện cho trẻ nghe: Anh em nhà thỏ
	Nghe nhạc bài hát: Bàn tay mẹ
	Hát và vận động theo nhạc: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
	Đọc bài thơ “Thăm nhà bà”
	Xem video về gia đinh bé

	

	Nhánh 2
	Ngày 3/11/2025
	Ngày 4/14/2025
	Ngày 5/11/2025
	Ngày6/11/2025
	Ngày 7/11/2025
	Ngày8/11/2025
	

	
	Trò chuyện về cách tiết kiệm điện khi đi ra khỏi phòng

	Kể truyện cho trẻ nghe: Chú gấu con ngoan

	Nghe nhạc và hát bài hát “Tổ ấm gia đình

	Kể chuyện cho trẻ nghe truyện Ngôi nhà ngọt ngào
	TC giáo dục trẻ không nghịch lửa, không đứng gần lửa, không đến gần bếp và các thiết bị điện.
	Đọc đồng dao: Đi cầu đi quán
	

	Nhánh 3
	Ngày10/11/2025
	Ngày11/11/2025
	Ngày12/11/2025
	Ngày13/11/2025
	Ngày 14/11/2025
	Ngày15/11/2025
	

	
	Hát và vận động bài hát “ Em là bông hồng nhỏ”
	Xem video về đồ dùng trong gia đình

	Đọc bài thơ “Cái bát xinh xinh” 
	Xem video những đồ dùng nguy hiểm trong gia đình: ổ điện….
	Đọc thơ “Chia bánh”
	Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
	

	Nhánh 4
	Ngày 17/11/2025
	Ngày18/11/2025
	Ngày19/11/2025
	Ngày20/11/2025
	Ngày21/11/2025
	Ngày22/11/2025
	

	
	Đọc thơ “Cháu yêu cô giáo”
	Nghe hát “Cô giáo miền xuôi”
	Đọc thơ “Nụ hồng tặng cô”
	Bé học chào hỏi lễ phép
	Hát “Cô và mẹ”
	Xem video công việc của cô giáo.
	



7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ 
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày27/10/2025
	Ngày28/10/2025
	Ngày29/10/2025
	Ngày30/10/2025
	Ngày31/10/2025
	Ngày1/11/2025
	

	
	HĐH+ĐTT
	HĐH +VS AN
	HĐH +HĐNT.
	HĐH +HĐG
	HĐH + HĐC
	HĐH + TDS
	

	Nhánh 2
	Ngày 3/13/2025
	Ngày 4/14/2025
	Ngày 5/11/2025
	Ngày6/11/2025
	Ngày 7/11/2025
	Ngày8/11/2025
	

	
	HĐH +VS AN
	HĐH +HĐNT.
	HĐH+TDS
	HĐH + HĐC
	HĐH +HĐG
	HĐH+ĐTT
	

	Nhánh 3

	Ngày10/11/2025
	Ngày11/11/2025
	Ngày12/11/2025
	Ngày13/11/2025
	Ngày 14/11/2025
	Ngày15/11/2025
	



	
	HĐH +HĐNT.
	HĐH+ĐTT
	HĐH + HĐC
	HĐH +VS AN
	HĐH + TDS
	HĐH +HĐG
	

	Nhánh 4
	Ngày 17/11/2025
	Ngày18/11/2025
	Ngày19/11/2025
	Ngày20/11/2025
	Ngày21/11/2025
	Ngày22/11/2025
	

	
	HĐH +VS AN
	HĐH +HĐNT.
	HĐH+TDS
	HĐH + HĐC
	HĐH +HĐG
	HĐH+ĐTT
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
1. Góc phân vai
	Tên hoạt động/ TC
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Bán hàng.
- Nấu ăn

	- Trẻ biết về góc chơi, lựa chọn nội dung chơi phù hợp với CĐ.
- Trẻ biết thực hiện đúng thao tác hành động của vai: người bán, mua hàng, người nấu ăn.
- Cháu biết giao tiếp giữa các vai chơi.
	- Bán trang phục, đồ dùng gia đình, đồ lưu niệm.
- Nấu món rau luộc, rán cá, trứng rán...
- Chăm sóc em bé.
	Đồ dùng gia đình: quạt, ti vi, tủ lạnh, bát….
- Hình ảnh bé nấu ăn, bé bế em, bé bán hàng...
- Bộ đồ chơi nấu ăn, bác sĩ, búp bê, các loại thực phẩm rau củ quả, tôm cá
	x
	x
	x
	x


2. Góc học tập
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Ghép tranh đồ dùng gia đình, ngôi nhà.
- Phân loại hình, đồ dung GĐ.
- Ghép đồ dùng có đôi
- Xếp tương ứng 1:1
- Chọn hành vi đúng- sai
	- Cháu lựa chọn hình to hơn- nhỏ hơn theo đúng yêu cầu của trò chơi,
 - Ghép trang phục tương ừng 1-1 ( đồ dùng có đôi)
- Chọn hình các khuôn mặt
- Cháu biêt thực hiện đúng nội quy góc chơi,
	- Ghép tranh đồ dùng GĐ
, người thân, ngôi nhà
- Phân loại Hình vuông, hình tròn, hình chữ nhận, hình tam giác
- Phân loại đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống.
- Xếp hình ngôi nhà.
 Ghép đồ dùng có đôi
Xếp tương ứng 1:1
Chọn hành vi đúng- sai
	- Đồ dùng gia đình cắt rời cho trẻ ghép
- Đồ dùng gia đình cho trẻ chọn.
- Hình ảnh một số hoạt động của bé (Hành vi đúng sai), Mặt cười, mặt khóc.
	x
	x
	x
	x



3. Góc xây dựng – Lắp ghép
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Xây ngôi nhà của bé.
	- Trẻ xác định được công trình xây dựng trong chủ đề là xây khuôn viên trường.
- Cháu tạo nhóm chơi phân công việc dưới sự giúp đỡ của cô.
- Biết phối hợp nhiều loại đồ chơi để xây xếp khuôn viên trường mầm non.
- Các cháu biết hợp tác cùng nhau duy trì buổi chơi đoàn kết.
	- Xây khuôn viên ngôi nhà gia đình bé

	*/ Tranh ảnh, nhà của bé
- Hình ảnh ngôi nhà, sân chơi, hàng rào
- Hành rào, gạch, nắp nút, lõi chỉ
- Bản thiết kế do cô và trẻ xây dựng
	x

	x

	x

	x


4. Góc nghệ thuật 
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Bé khéo tay
- Tô màu các loại đồ dùng gia đình, ngôi nhà...
- Làm khung ảnh, trang trí khung ảnh.

	- Cháu hứng thú, tích cực hoạt động, có sáng tạo nghệ thuật đơn giản.
- Rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ:  kĩ năng cầm bút, tô màu, kĩ năng xoay tròn đất…
- Sản phẩm của trẻ có hình dáng, màu sắc.

	- Vẽ, tô màu đồ dùng gia đình, người thân, vẽ hoa tặng người thân, cô giáo.
- Trang trí bưu thiếp tặng cô.
- Làm khung ảnh, trang trí khung ảnh.
- Nặn đồ dùng gia đình.
- Dán ngôi nhà.
- In hoa tặng cô.
	- Tranh mẫu của cô về đồ dùng gia đình
- Giấy màu, mếch xốp vụn, màu sáp, màu nước, hồ dán, đất nặn
- Bản thiết kế của cô và trẻ.
	x
	x
	x
	x



5. Góc Sách
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Đọc sách, xem sách vải.
- Đọc thơ chữ to
- Kể chuyện với rối
	- Trẻ được làm quen với sách: cầm sách đúng chiều, lật sách từ trái qua phải.
- Rèn luyện các kỹ năng xem sách cho trẻ.
- Củng cố thêm các kiến thức về trường mầm non, lớp học của bé.
	- Xem tranh ảnh về đồ dùng gia đình bé
- Kể chuyện, đọc thơ theo tranh về chủ đề gia đình
Làm anbum về chủ đề gia đình .
	- Tranh truyện chủ đề gia đình.
- Các loại tranh truyện, tranh thơ về chủ đề gia đình.
- Tranh ảnh đồ dùng gia đình
- Tranh ảnh về cô giáo.
	x
	x
	x
	x


6. Góc kỹ năng
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Bé cài cúc áo.
- Bé chơi buộc tóc, tết tóc.
- Luồn dây
	 - Cháu hứng thú, tích cực hoạt động, thực hành kĩ năng.
- Rèn các kỹ năng đan tết, cài khuy, luồn dây cho trẻ.
	- Bé cài khuy cúc áo.
- Bé chơi luồn dây giầy.
- Bé tập buộc tóc, tết tóc.
	- Bảng biểu, hình ảnh cài khuy cúc áo, luồn dây, đan tết.
- Hột hạt, dây luồn, dây buộc…..
	x
	x
	x
	x



ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
		Xác nhận của BGH
	Xác nhận của TTCM
	Người lập kế hoạch





     Nguyễn Thị Lệ        Đoàn Thị Nương        











	                                





                        







